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Hãng SX ĐƠN GIÁ 

Số sợi ĐK (mm) Dung sai Công nghệ Vỏ Bọc Thương hiệu (Đồng/Mét)

I, CÁP NHÔM VẶN XOẮN 0.6/1KV. AL/XLPE (KÝ HIỆU: ABC)- 2, 3, 4 RUỘT DẪN

1 ABC 2x11 mm2 7 1,37 ±0.03 Compac 6,5 m CAPSAVI 9.550

2  ABC 2x16 mm2 7 1,68 ±0.03 Compac 7,80 m CAPSAVI 11.950

3  ABC 2x25 mm2 7 2,10 ±0.03 Compac 8,70 m CAPSAVI 17.500

4  ABC 2x35 mm2 7 2,50 ±0.03 Compac 9,80 m CAPSAVI 24.420

5  ABC 2x50 mm2 7 3,00 ±0.03 Compac 11,50 m CAPSAVI 33.500

6  ABC 2x70 mm2 7 3,50 ±0.03 Compac 13,20 m CAPSAVI 47.650

7  ABC 4x16 mm2 7 1,68 ±0.03 Compac 7,80 m CAPSAVI 23.950

8  ABC 4x25 mm2 7 2,10 ±0.03 Compac 8,70 m CAPSAVI 34.850

9  ABC 4x35 mm2 7 2,50 ±0.03 Compac 9,80 m CAPSAVI 48.830

10  ABC 4x50 mm2 7 3,00 ±0.03 Compac 11,50 m CAPSAVI 66.900

11  ABC 4x70 mm2 7 sợi 7 3,50 ±0.03 Compac 13,20 m CAPSAVI 95.100

12  ABC 4x95 mm2 19 2,50 ±0.03 Compac 15,40 m CAPSAVI 126.600

13  ABC 4x120 mm2 19 2,80 ±0.03 Compac 17,00 m CAPSAVI 163.100

14  ABC 4x150 mm2 19 3,10 ±0.03 Compac 18,90 m CAPSAVI 197.000

15  ABC 4x185 mm2 37 ±0.03 Compac 21,50 m CAPSAVI 244.600

16  ABC 4x240 mm2 37 2,80 ±0.03 Compac 23,90 m CAPSAVI 314.800

17  ABC 4x300 mm2 37 3,10 ±0.03 Compac 26,00 m CAPSAVI 391.900

II, CÁP NHÔM HẠ THẾ 0.6/1KV. AL/XLPE (AX) và AL/XLPE/PVC - 1 RUỘT DẪN: AXV AX

18 1x16 mm2 7 1,68 ±0.03 Compac 7,60 m 0 6.000
19 1x25 mm2 7 2,10 ±0.03 Compac 8,80 m 0 8.800
20 1x35 mm2 7 2,50 ±0.03 Compac 9,80 m 15.840 12.250
21 1x50 mm2 7 3,00 ±0.03 Compac 11,60 m 21.350 16.550
22 1x70 mm2 7 3,50 ±0.03 Compac 13,20 m 28.900 23.850
23 1x95 mm2 19 2,50 ±0.03 Compac 15,40 m 37.500 31.990
24 1x120 mm2 19 2,80 ±0.03 Compac 17,00 m 47.020 40.960
25 1x150 mm2 19 3,00 ±0.03 Compac 18,90 m 58.700 49.300
26 1x185 mm2 37 2,50 ±0.03 Compac 21,50 m 71.154 61.250
27 1x240 mm2 37 2,80 ±0.03 Compac 24,50 m 89.500 78.790
28 1x300 mm2 37 3,12 ±0.03 Compac 26,00 m 110.130 97.960
29 1x400 mm2 37 3,60 ±0.03 Compac 28,90 m 149.500 128.500
30 1x500 mm2 61 3,10 ±0.03 Compac 34,10 m 191.100 167.450

- Báo giá trên chưa bao gồm VAT 8%

- Tính giá loại cáp vặn xoắn 3 dây (không có sẵn): lấy giá cáp vặn xoắn 4 dây nhân 3 xong chia 4.
- Ngòai ra còn sản xuất  các loại Cáp nhôm bọc AXV như đồng, hay cáp nhôm ngầm DSTA …
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(Bảng giá có hiệu lực từ 01/01/2026)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CHỦNG LOẠI CÁP

Ghi 
chú


